



	                                        PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  HUYỆN AN DƯƠNG
                                                   TRƯỜNG MẦM NON AN HƯNG





                                KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ LỚP 3C5
             CHỦ ĐỀ: “TRƯỜNG MẦM NON+ TẾT TRUNG THU”




                              Thời gian thực hiện 4 tuần từ ngày 9/9/2024 đến ngày 4/10/2024
                                                Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Kim Oanh
                         Lê Thị Thanh Thủy












                                                              NĂM HỌC 2024- 2025

                   KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: “Trường mầm non+ tết trung thu”
                            Thời gian thự hiên: 4 tuần từ ngày 9/9/2024 đến ngày 4/10/2024
                                                    Nguời thực hiện: Nguyễn Thị Kim Oanh
                    Lê Thị Thanh Thủy
I.MỤC TIÊU- NỘI DUNG - HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ: 	

	

TTC Đ
	


Mục tiêu
	


Nội dung
	


Hoạt động chủ đề
	

Phạm vi thực hiện
	
Địa điểm tổ
chức
	CHỦ ĐỀ:
"TRƯỜNG MẦM NON+ TẾT TT"
	Ghi chú
về các điều
chỉnh so với năm học
trước

	
	
	
	
	
	
	Nhánh 1
	Nhánh 2
	Nhánh 3
	Nhánh 4
	

	
	
	
	
	
	
	Chào
năm học mới
	Lễ hội
trăng rằm
	Các bạn thân yêu
	Đồ chơi
trong lớp bé
	

	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	
	#
	
	
	
	
	#

	A. Phát triển vận động
	
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp
	
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	1
	


Thực hiện đủ các bước của động tác hô hấp trong bài tập thể dục theo hướng dẫn
	Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục
	* Tập kết hợp nơ tay
+ ĐT hô hấp: Thổi bóng bay
+ ĐT tay: hai tay giang ngang giơ lên cao.
+ ĐT bụng: quay người sang hai bên.
+ ĐT chân: nhấc cao từng chân
+ ĐT bật: bật tại chỗ
	



Khối
	



Sân chơi
	



TDS
	



TDS
	



TDS
	



TDS
	

	2
	Giúp trẻ tỉnh táo, phục hồi cơ thể qua các bài tập vận động phát
triển các nhóm cơ và hô hấp tại nơi trẻ nằm và ngay sau khi trẻ ngủ trưa dậy
	Phút thể dục chống mệt mỏi sau giấc ngủ trưa
	
Chơi trò chơi nhẹ nhàng sau khi ngủ dậy: đôi chim xinh, chim bay cò bay, con thỏ…
	

Lớp
	
Lớp học
	

VS-AN
	

VS-AN
	

VS-AN
	

VS-AN
	

	2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động
	
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	* Vận động: đi
	
	.
	.
	.
	.
	.
	.



	

TTC Đ
	


Mục tiêu
	


Nội dung
	


Hoạt động chủ đề
	

Phạm vi thực hiện
	
Địa điểm tổ
chức
	CHỦ ĐỀ:
"TRƯỜNG MẦM NON+ TẾT TT"
	Ghi chú
về các điều
chỉnh so với năm học
trước

	
	
	
	
	
	
	Nhánh 1
	Nhánh 2
	Nhánh 3
	Nhánh 4
	

	
	
	
	
	
	
	Chào
năm học mới
	Lễ hội
trăng rằm
	Các bạn thân yêu
	Đồ chơi
trong lớp bé
	

	3
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động đi trong đường hẹp 3m x 0,2m
	Đi trong đường hẹp 3m x 0,2m
	HĐH: "Đi trong đường hẹp"	- TDVĐ : Bé đi đúng đường
	
Lớp
	Lớp học+ sân
chơi
	
	
HĐH+H ĐNT
	
	
	

	* Vận động: chạy
	
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	* Vận động: bò, trườn, trèo
	
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	4
	
Bò chui qua cổng (cao 40cm, rộng 40cm) không chạm cổng
	Bò chui qua cổng (cao 40cm, rộng 40cm)
	
HĐH: "Bò chui qua cổng"
	
Lớp
	
Lớp học
	
	
	
	
HĐH
	

	* Vận động: tung, ném, bắt
	
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	5
	Biết tung bóng lên cao bằng 2 tay
	Tung bóng lên cao
	HĐH: "Tung bóng lên cao"
- TCVĐ: Tung bóng lên cao
	
Lớp
	Lớp học+ sân chơi
	
	
	
HĐH+H ĐNT
	
	

	* Vận động: bật, nhảy
	
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	6
	Bật nhảy tại chỗ 3-5 lần liên tiếp đúng kỹ thuật
	Bật nhảy tại chỗ
	HĐH: "Bật nhảy tại chỗ"
- TCVĐ:Ai bật giỏi
	

Lớp
	Lớp học+ sân chơi
	
HĐH+H ĐNT
	
	
	
	

	* Trẻ thể hiện sự nhanh, mạnh, khéo khi thực hiện các bài tập tổng hợp
	
	.
	
	
	
	
	.

	* Trò chơi vận động
	
	.
	.
	.
	.
	.
	.
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chức
	CHỦ ĐỀ:
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	Ghi chú
về các điều
chỉnh so với năm học
trước

	
	
	
	
	
	
	Nhánh 1
	Nhánh 2
	Nhánh 3
	Nhánh 4
	

	
	
	
	
	
	
	Chào
năm học mới
	Lễ hội
trăng rằm
	Các bạn thân yêu
	Đồ chơi
trong lớp bé
	

	7
	Thích chơi các trò chơi vận động, trò chơi dân gian. Biết luật chơi, cách chơi, phối hợp chơi với bạn vui vẻ
	Trò chơi vận động, trò chơi dân gian
	
TCVĐ: Dung dăng dung dẻ, bóng tròn to, ai nhanh nhất….
	

Lớp
	Lớp học+ sân chơi
	

HĐNT
	

TDS
	

HĐNT
	

HĐNT
	

	8
	
Tăng cường khả năng vận động, giảm mệt mỏi cho trẻ qua các bài tập vận động đơn giản 3-4 phút.
	Phút thể dục(tổ chức sau những giờ học ít vận động)
	Tập luyện các động tác vận động nhẹ nhàng, thư giãn sau giờ học: Chim bay cò bay, dung dăng dung dẻ, …
	

Lớp
	
Lớp học
	

KH
	

KH
	

KH
	

KH
	

	3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	9
	Sử dụng ngón tay, bàn tay để
chơi các trò chơi dân gian như: Đôi chim, oẳn tù tì, làm bóng bằng tay,..
	Các trò chơi dân gian với tay
	
TC dân gian: Chi chi chành chành,nu na nu nống, kéo
cưa lừa xẻ….
	

Lớp
	
Lớp học
	

ĐTT
	
	

ĐTT
	
	

	10
	Biết dùng các ngón tay tập lật giở sách truyện
	Tập giở sách
	TC: Xem album sách truyện chủ đề mầm non
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	HĐG
	

	11
	
Biết cách cầm bút, sử dụng bút đúng cách (bằng 3 ngón tay: ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa)
	Cầm bút, sử dụng bút tô, vẽ
	Tô vẽ thiết kế đèn lồng, tô màu tranh theo chủ đề
	

Lớp
	
Lớp học
	
	

KH
	
	
	

	12
	Xếp chồng được 8-10 khối không đổ
	Xếp chồng các hình khối khác nhau
	TC: Xếp bàn, ghế, xếp cổng, ….
	
Lớp
	Lớp học
	
	
	
HĐG
	
HĐG
	




	

TTC Đ
	


Mục tiêu
	


Nội dung
	


Hoạt động chủ đề
	

Phạm vi thực hiện
	
Địa điểm tổ
chức
	CHỦ ĐỀ:
"TRƯỜNG MẦM NON+ TẾT TT"
	Ghi chú
về các điều
chỉnh so với năm học
trước

	
	
	
	
	
	
	Nhánh 1
	Nhánh 2
	Nhánh 3
	Nhánh 4
	

	
	
	
	
	
	
	Chào
năm học mới
	Lễ hội
trăng rằm
	Các bạn thân yêu
	Đồ chơi
trong lớp bé
	

	13
	Phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay, phối hợp tay mắt trong hoạt động chơi với cát nước,
chơi với đất nặn: đổ cát, lấp đầy, đắp núi, rửa đồ chơi, in, đồ, nặn hình
	Chơi với cát nước, chơi với đất nặn: đổ cát, lấp đầy, đắp núi, rửa đồ chơi, in, đồ,
nặn hình
	TC: đong đo cát nước, In hình trên cát, đắp núi...
	

Lớp
	

Sân chơi
	
	
	
	

HĐNT
	

	14
	Phối hợp được cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp vận động của tay mắt thông qua hoạt động ăn uống: cầm thìa/bát đúng, tự xúc ăn, nhặt cơm rơi vãi, cầm ca uống nước
	Ăn uống: cầm thìa/bát đúng, tự xúc ăn, nhặt cơm rơi vãi, cầm ca uống nước
	Thực hành cầm thìa xúc
cơm, nhặt cơm vãi, cầm ca cốc
	


Lớp
	

Lớp học
	


VS-AN
	
	
	


VS-AN
	

	B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
	
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức k
	
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	15
	Biết được dạng chế biến của thực phẩm: xào, nấu, rán, luộc, kho, muối.. Và cách ăn: ăn chín, muối dưa, đóng hộp,…
	Dạng chế biến của
thực phẩm và cách ăn
	Xem tranh, video một số
cách chế biến món ăn trong gia đình
	

Lớp
	
Lớp học
	
	
	

KH
	
	

	2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt
	
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	16
	Bước đầu làm quen với các thao tác rửa tay bằng xà phòng. Biết rửa tay với sự giúp đỡ của người lớn
	Tập rửa tay bằng xà phòng
	Bé tập thao tác rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước
chảy
	

Lớp
	
Lớp học
	
	

VS-AN
	
	
	




	

TTC Đ
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Hoạt động chủ đề
	

Phạm vi thực hiện
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	Nhánh 1
	Nhánh 2
	Nhánh 3
	Nhánh 4
	

	
	
	
	
	
	
	Chào
năm học mới
	Lễ hội
trăng rằm
	Các bạn thân yêu
	Đồ chơi
trong lớp bé
	

	17
	Nhận diện đúng đồ dùng cá nhân
	Ký hiệu cá nhân
	· Quan sát, nhận biết kí hiệu đồ dùng cá nhân
· TC Ai chọn đúng, ai nhanh nhất…
	

Lớp
	
Lớp học
	
	

VS-AN
	
	
	

	3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe
	
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	18
	Có một số thói quen sệ sinh, hành vi văn minh trong ăn uống khi được nhắc nhở
	Mời cô, mời bạn khi ăn
	Dạy trẻ mời cô mời bạn trước khi ăn
	
Lớp
	
Lớp học
	
	
	
VS-AN
	
VS-AN
	

	4. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh
	
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	19
	Nhận biết một số hành động nguy hiểm, phòng tránh khi được nhắc nhở






Biết chơi ở nơi an toàn: Tránh nơi đông người và nơi đỗ xe hoặc nơi có nhiều xe cộ đi lại
	Biết không cười đùa khi ăn uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt
	
· Quan sát tranh ảnh, trò
chuyện với trẻ về 1 số việc làm có thể gây nguy hiểm cho bản thân cười đùa khi ăn uống, leo trèo bàn ghế,
· TC: Phân biệt hành vi đúng - sai, bé thông minh…
	



Lớp
	


Lớp học
	



HĐC
	
	



HĐC
	
	

	20
	
	Nhận biết một số nơi vui chơi an toàn - không an toàn
	Trò chuyện về một số nơi vui chơi an toàn - không an toàn,bé chọn đúng...
	
Lớp
	
Lớp học
	
	
	
	
HĐC
	

	5. Chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng
	
	.
	.
	.
	.
	.
	.




	

TTC Đ
	


Mục tiêu
	


Nội dung
	


Hoạt động chủ đề
	

Phạm vi thực hiện
	
Địa điểm tổ
chức
	CHỦ ĐỀ:
"TRƯỜNG MẦM NON+ TẾT TT"
	Ghi chú
về các điều
chỉnh so với năm học
trước

	
	
	
	
	
	
	Nhánh 1
	Nhánh 2
	Nhánh 3
	Nhánh 4
	

	
	
	
	
	
	
	Chào
năm học mới
	Lễ hội
trăng rằm
	Các bạn thân yêu
	Đồ chơi
trong lớp bé
	

	21
	Trẻ khỏe mạnh, cân nặng chiều cao phát triển bình thường
	Kết quả cân đo
	Cân đo trẻ lần 1
	
Lớp
	Lớp học
	
	
HĐC
	
	
	

	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	
	#
	
	
	
	
	#

	
	
	.
	
	
	
	
	.

	1. Các bộ phận cơ thể con người
	
	.
	
	
	
	
	.

	2. Đồ vật:
	
	.
	
	
	
	
	.

	* Đồ dùng, đồ chơi
	
	.
	
	
	
	
	.

	1
	Biết một số đặc điểm nổi bật và cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi quen thuộc
	Đặc điểm nổi bật, công dụng, cách sử
dụng đồ dùng, đồ chơi
	- Quan sát, trò chuyện, tìm hiểu về đồ dùng đồ chơi
trong trường lớp MN , TC: Phân loại ĐC trong lớp, ĐC ngoài trời
-5E:HĐH: Tìm hiểu đồ chơi trong lớp bé
	


Lớp
	

Lớp học
	


KH
	
	
	

HĐH+HĐ G
	

	2
	Nhận biết một vài chất liệu của đồ dùng, đồ chơi quen thuộc (gỗ, nhựa, kim loại)
	Chất liệu của đồ dùng, đồ chơi quen
thuộc (gỗ, nhựa, kim loại)
	Quan sát trò chuyện về
chất liệu của 1 số đồ dùng đồ chơi trong lớp
	
Lớp
	
Lớp học
	
	
	
	
KH
	

	3
	Nhận biết tên gọi , đặc điểm,
công dụng và cách sử dụng của một số nguyên vật liệu tái chế
	Tên gọi, đặc điểm, công dụng và cách sử dụng các nguyên vật liệu tái chế
	kể tên các nguyên học liệu tái chế để làm đèn lồng
	

Lớp
	

Lớp học
	
	

KH
	
	
	

	* Phương tiện giao thông
	.
	.
	
	
	
	
	.




	

TTC Đ
	


Mục tiêu
	


Nội dung
	


Hoạt động chủ đề
	

Phạm vi thực hiện
	
Địa điểm tổ
chức
	CHỦ ĐỀ:
"TRƯỜNG MẦM NON+ TẾT TT"
	Ghi chú
về các điều
chỉnh so với năm học
trước

	
	
	
	
	
	
	Nhánh 1
	Nhánh 2
	Nhánh 3
	Nhánh 4
	

	
	
	
	
	
	
	Chào
năm học mới
	Lễ hội
trăng rằm
	Các bạn thân yêu
	Đồ chơi
trong lớp bé
	

	4
	Bước đầu nhận biết một số quy định đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông: khi sang đường, khi ngồi trên xe đạp, xe máy
	Ngồi trên xe đạp, xe máy an toàn
+ Ngồi cho hai chân về hai bên, hai tay ôm người lái xe và đội mũ bảo hiểm đúng quy cách
+ Không ngồi trên đầu xe hoặc giỏ xe ;
+ Không được đứng trên xe.
+ Không ngồi ngược chiều của xe,...
+ Không đùa nghịch
khi ngồi trên xe
	XemTập 9 hoạt hình ATGT, nhận biết một số quy định đảm bảo an toàn khi đi xe máy, xe đạp: đội mũ bảo hiểm, ngồi sau xe bám vào người lớn…
	





Lớp
	





Lớp học
	
	
	





HĐC
	
	

	3. Động vật và thực vật
	.
	.
	
	
	
	
	.

	4. Một số hiện tượng tự nhiên
	
	.
	
	
	
	
	.

	* Thời tiết, mùa
	
	.
	
	
	
	
	.

	* Ngày và đêm, mặt trời, mặt trăng
	
	.
	
	
	
	
	.

	5. Con người với tài nguyên thiên nhiên
	.
	.
	
	
	
	
	.

	* Không khí, ánh sáng
	
	.
	
	
	
	
	.

	* Đá, cát, sỏi
	.
	.
	
	
	
	
	.

	5. Trẻ tò mò, ham hiểu biết
	
	.
	
	
	
	
	.




	

TTC Đ
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Nội dung
	


Hoạt động chủ đề
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	CHỦ ĐỀ:
"TRƯỜNG MẦM NON+ TẾT TT"
	Ghi chú
về các điều
chỉnh so với năm học
trước

	
	
	
	
	
	
	Nhánh 1
	Nhánh 2
	Nhánh 3
	Nhánh 4
	

	
	
	
	
	
	
	Chào
năm học mới
	Lễ hội
trăng rằm
	Các bạn thân yêu
	Đồ chơi
trong lớp bé
	

	5
	Quan tâm, hứng thú với các sự vật, hiện tượng gần gũi như
chăm chú quan sát sự vật hiện tượng, hay đặt câu hỏi về đối tượng
	Quan sát sự vật hiện tượng xung quanh, đặt
các câu hỏi về đối tượng
	Quan sát cây cối, : Cây hoa ban, cây phượng, cây vú sữa ,cây xoài…
	

Lớp
	

Sân chơi
	
	
	

KH
	
	

	6
	Biết sử dụng các giác quan để xem xét, tìm hiểu đối tượng: nhìn, nghe, ngửi, sờ để nhận ra đặc điểm nổi bật của đối tượng

Thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều có sự gợi mở của cô giáo: xem sách, tranh ảnh, trò
chuyện về đối tượng
	Sử dụng các giác quan để xem xét, tìm hiểu đặc điểm nổi bật của đối tượng
	Khám phá tìm hiểu đèn lồng, đồ chơi trung thu
	

Lớp
	
Lớp học
	
	

HĐH
	
	
	

	7
	
	
	
Tìm hiểu, khám phá biển cảnh báo nguy hiểm
	

Lớp
	
Lớp học
	
	
	
	

HĐC
	

	6. Công nghệ
	
	
	.
	.
	.
	.
	.

	B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	
	.
	
	
	
	
	.

	1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm
	
	.
	
	
	
	
	.

	7
	
Biết đếm trên các đối tượng giống nhau và đếm đến 2
	Đếm trên đối tượng trong phạm vi 1,2
	
HĐH "Đếm số lượng 1-2"
-TC bé thông minh, ai nhanh nhất...
	

Lớp
	
Lớp học
	
	
	
HĐH+H ĐG
	

HĐG
	

	2. Xếp tương ứng
	
	.
	
	
	
	
	.

	3. Sắp xếp theo quy tắc
	
	.
	
	
	
	
	.

	4. So sánh, đo lường
	
	.
	
	
	
	
	.




	

TTC Đ
	


Mục tiêu
	


Nội dung
	


Hoạt động chủ đề
	

Phạm vi thực hiện
	
Địa điểm tổ
chức
	CHỦ ĐỀ:
"TRƯỜNG MẦM NON+ TẾT TT"
	Ghi chú
về các điều
chỉnh so với năm học
trước

	
	
	
	
	
	
	Nhánh 1
	Nhánh 2
	Nhánh 3
	Nhánh 4
	

	
	
	
	
	
	
	Chào
năm học mới
	Lễ hội
trăng rằm
	Các bạn thân yêu
	Đồ chơi
trong lớp bé
	

	5. Hình dạng
	
	.
	
	
	
	
	.

	8
	Nhận dạng và gọi tên được các hình: hình vuông, hình chữ nhật
	Nhận biết, gọi tên các hình: hình vuông, hình chữ nhật, và nhận dạng các hình đó trong thực tế
	HĐH: NB hình vuông- hình chữ nhật	-TC : Xếp logic
	


Lớp
	

Lớp học
	

HĐH+H ĐG
	
	
	
	

	6. Định hướng trong không gian và định hướng thời gian
	
	.
	
	
	
	
	.

	C. Khám phá xã hội
	
	.
	
	
	
	
	.

	1. Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm non và cộng đồng
	
	.
	
	
	
	
	.

	9
	
Nói được tên lớp mẫu giáo, tên và công việc của cô giáo khi được hỏi và trò chuyện
	Tên trường/lớp, mẫu giáo
	Xem video, tranh ảnh, trò chuyện về tên trường lớp, công việc của cô giáo của bé
	

Lớp
	
Lớp học
	

ĐTT
	
	
	
	

	10
	Nói được tên các bạn, kể tên đồ dùng đồ chơi của lớp, các hoạt động của trẻ ở trường khi được hỏi, trò chuyện
	Tên các bạn, đồ dùng đồ chơi của lớp, các hoạt động của trẻ ở
trường
	Trò chuyện về các bạn của bé ở lớp, các họat động
trong ngày ở lớp
· Tìm hiểu đồ chơi trong lớp.
· TC: Phân loại đồ dùng đồ chơi trong lớp
· TC: xếp logic hoạt động 1 ngày của bé
	



Lớp
	


Lớp học
	



HĐC
	
	



HĐC
	
	

	
	
	
	
	
	.
	
	
	
	
	
.



	

TTC Đ
	


Mục tiêu
	


Nội dung
	


Hoạt động chủ đề
	

Phạm vi thực hiện
	
Địa điểm tổ
chức
	CHỦ ĐỀ:
"TRƯỜNG MẦM NON+ TẾT TT"
	Ghi chú
về các điều
chỉnh so với năm học
trước

	
	
	
	
	
	
	Nhánh 1
	Nhánh 2
	Nhánh 3
	Nhánh 4
	

	
	
	
	
	
	
	Chào
năm học mới
	Lễ hội
trăng rằm
	Các bạn thân yêu
	Đồ chơi
trong lớp bé
	

	
	
	.
	
	
	
	
	.

	
	Biết được tên ngày lễ hội Tết trung thu
	Tên một số lễ hội gần gũi: Tết trung thu; Ngày hội đến trường,
	Trò chuyện, tìm hiểu về, lễ hội ĐC trung thu . Tham gia lễ hội trăng rằm.
	
Lớp
	Lớp học
	
	
HĐC
	
	
	

	13
	
	#
	
	
	
	
	#

	A. Nghe hiểu lời nói
	
	.
	
	
	
	
	.

	11
	Có khả năng nghe hiểu được các từ chỉ người, tên gọi đồ vật, sự vật, hành động, hiện tượng gần gũi, quen thuộc
	Hiểu các từ chỉ người, tên gọi đồ vật, sự vật, hành động, hiện tượng gần gũi, quen thuộc
	Trò chuyện về tên gọi của , đồ dùng đồ chơi trong lớp; bàn , ghế, ca , cốc, nắp ghép…
	


Lớp
	

Lớp học
	


ĐTT
	
	
	
	

	12
	
Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề đang thực hiện
	Nghe truyện kể,
truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề đang thực hiện
	
Truyện " Mèo hoa đi học"
	
Lớp
	Lớp học
	
	
	
	HĐH+HĐ C
	

	13
	
	
	
Truyện "Đôi bạn tốt"
	
Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐH+H ĐC
	
	

	14
	Có khả năng nghe hiểu các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao,
tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi
	Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè
phù hợp với độ tuổi
	Cho trẻ nghe băng đĩa, bài hát, đồng dao ca dao chủ đề " Trường mầm non+ tết trung thu"
	

Lớp
	

Lớp học
	

ĐTT
	
	
	

ĐTT
	

	B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày
	
	.
	
	
	
	
	.



	

TTC Đ
	


Mục tiêu
	


Nội dung
	


Hoạt động chủ đề
	

Phạm vi thực hiện
	
Địa điểm tổ
chức
	CHỦ ĐỀ:
"TRƯỜNG MẦM NON+ TẾT TT"
	Ghi chú
về các điều
chỉnh so với năm học
trước

	
	
	
	
	
	
	Nhánh 1
	Nhánh 2
	Nhánh 3
	Nhánh 4
	

	
	
	
	
	
	
	Chào
năm học mới
	Lễ hội
trăng rằm
	Các bạn thân yêu
	Đồ chơi
trong lớp bé
	

	15
	
Nói rõ các tiếng
	Phát âm các tiếng của Tiếng Việt
	Tham gia các hoạt động trò chuyện, đàm thoại cùng cô và các bạn
	
Lớp
	Lớp học
	
KH
	
KH
	
	
	

	16
	
Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao tục ngữ, hò vè phù hợp chủ đề thực hiện.
	Đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè
	Thơ: quà trung thu;
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐH+H ĐC
	
	
	

	17
	
	
	Thơ: " Bạn mới"
	Lớp
	Lớp học
	HĐH+H ĐC
	
	
	
	

	18
	Biết đặt và trả lời các câu hỏi đơn giản : "Ai?"; "Cái gì?"; "Ở đâu?"; "Khi nào?"
	Trả lời và đặt các câu hỏi
	Cô đặt câu hỏi khuyến khích trẻ trả lời và đặt câu hỏi
	
Lớp
	
Lớp học
	
	
KH
	
	
KH
	

	19
	Biết nói và thể hiện cử chỉ điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp
	Nói và thể hiện cử chỉ điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp
	Trò chuyện nhắc nhở trẻ nói đủ nghe, không nói lí nhí
	

Lớp
	

Lớp học
	

KH
	
	
	
	

	C. Làm quen với việc đọc - viết
	.
	.
	
	
	
	
	.

	20
	Thích tiếp xúc với chữ, sách truyện
	Tiếp xúc với chữ, sách truyện
	Xem sách truyện, tranh thơ chữ to
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐG
	
	

	21
	
	
	Xem sách truyện, tranh thơ
chữ to
	Lớp
	Lớp
học
	
	
	
	HĐG
	

	A. Phát triển tình cảm
	
	.
	
	
	
	
	.

	1. Thể hiện ý thức về bản thân
	
	.
	
	
	
	
	.

	2. Thể hiện sự tự tin, tự lực
	
	.
	
	
	
	
	
.




	

TTC Đ
	


Mục tiêu
	


Nội dung
	


Hoạt động chủ đề
	

Phạm vi thực hiện
	
Địa điểm tổ
chức
	CHỦ ĐỀ:
"TRƯỜNG MẦM NON+ TẾT TT"
	Ghi chú
về các điều
chỉnh so với năm học
trước

	
	
	
	
	
	
	Nhánh 1
	Nhánh 2
	Nhánh 3
	Nhánh 4
	

	
	
	
	
	
	
	Chào
năm học mới
	Lễ hội
trăng rằm
	Các bạn thân yêu
	Đồ chơi
trong lớp bé
	

	1
	Mạnh dạn tham gia vào các hoạt động, mạnh dạn khi trả lời câu hỏi

Cố gắng thực hiện công việc đơn giản được giao (chia giấy vẽ, xếp đồ chơi,...)
	Tham gia các trò chơi, hoạt động khác nhau
	Tham gia hoạt động học, HĐG, HĐC,…
	

Lớp
	
Lớp học
	

KH
	

KH
	

KH
	

KH
	

	2
	
	Xếp dọn đồ cùng đồ chơi
	HĐH: Bé xếp đồ chơi
	

Lớp
	
Sân chơi
	
	
	
	

HĐH
	

	3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quan
	
	.
	
	
	
	
	.

	B. Phát triển kỹ năng xã hội
	
	.
	
	
	
	
	.

	1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội
	
	.
	
	
	
	
	.

	3
	
Thực hiện được một số quy định ở lớp, gia đình: Sau khi chơi xếp cất đồ chơi, không tranh giành đồ chơi, vâng lời bố mẹ...
	Một số quy định ở lớp và gia đình
	Dạy trẻ cất lấy đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định, không tranh giành đồ chơi với bạn	-TC: hành vi đúng -sai
	

Lớp
	

Lớp học
	
	

ĐTT
	
	

HĐC
	

	4
	Biết cùng chơi với các bạn trong các trò chơi theo nhóm nhỏ
	Chơi hòa thuận với bạn
	Xem vi deo, hình ảnh trò chuyện với trẻ cách chơi hòa thuận với bạn
	
Lớp
	Lớp học
	
ĐTT
	
	
	
	

	5
	Trẻ biết chờ đến lượt khi được nhắc nhở
	Chờ đến lượt
	Rèn trẻ cách xếp hàng chờ đến lượt khi tham gia vệ sinh, HĐNT...
	
Lớp
	Lớp học+ sân chơi
	
	
VS-AN
	
VS-AN
	
VS-AN
	

	2. Quan tâm đến môi trường
	
	.
	
	
	
	
	.




	

TTC Đ
	


Mục tiêu
	


Nội dung
	


Hoạt động chủ đề
	

Phạm vi thực hiện
	
Địa điểm tổ
chức
	CHỦ ĐỀ:
"TRƯỜNG MẦM NON+ TẾT TT"
	Ghi chú
về các điều
chỉnh so với năm học
trước

	
	
	
	
	
	
	Nhánh 1
	Nhánh 2
	Nhánh 3
	Nhánh 4
	

	
	
	
	
	
	
	Chào
năm học mới
	Lễ hội
trăng rằm
	Các bạn thân yêu
	Đồ chơi
trong lớp bé
	

	6
	
Có kĩ năng tham gia chăm sóc một số con vật nuôi thân thuộc trong gia đình, chăm sóc cây
cảnh, cây hoa ở nhà và ở lớp
	Bảo vệ và chăm sóc,cây cối thân thuộc
	HĐTN: Bé chăm sóc cây xanh
	

Lớp
	

Sân chơi
	
	
	

HĐNT
	
	

	7
	
Trẻ mạnh dạn, vui thích khi thực hiện các hoạt động theo hình
thức cá nhân, theo nhóm
	thực hiện các hoạt động theo hình thức cá nhân, theo nhóm
	Thể hiện cảm xúc khi hoàn thành nhiệm vụ theo cá nhân, nhóm
	

Lớp
	
Lớp học
	
	
	
	

KH
	

	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	
	#
	
	
	
	
	#

	A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác ph
	
	.
	
	
	
	
	.

	1
	
Chú ý nghe, thích được hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát, bản nhạc; thích nghe đọc
thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể câu chuyện
	Nghe bài hát, bản nhạc; nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; nghe kể chuyện
	Mở băng đia cho trẻ nghe các bài hát về chủ đề :
"trường mầm non+ Tết trung thu"
	


Lớp
	

Lớp học
	


ĐTT
	


ĐTT
	


ĐTT
	


ĐTT
	

	B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình
	.
	.
	
	
	
	
	.

	2
	Chú ý lắng nghe, hưởng ứng cảm xúc và nhận biết được sắc thái
tình cảm, những hình ảnh đẹp được thể hiện qua lời ca, âm điệu của bài hát, bản nhạc
	Nghe các bài hát, bản nhạc (nhạc thiếu nhi, dân ca)
	Nghe các bài hát, bản nhạc: Đi học, vui đến trường, cô giáo, ngày đầu tiên đi học, trường chúng cháu là
trường mầm non...
	


Lớp
	

Lớp học
	


KH
	


KH
	
	
	




	

TTC Đ
	


Mục tiêu
	


Nội dung
	


Hoạt động chủ đề
	

Phạm vi thực hiện
	
Địa điểm tổ
chức
	CHỦ ĐỀ:
"TRƯỜNG MẦM NON+ TẾT TT"
	Ghi chú
về các điều
chỉnh so với năm học
trước

	
	
	
	
	
	
	Nhánh 1
	Nhánh 2
	Nhánh 3
	Nhánh 4
	

	
	
	
	
	
	
	Chào
năm học mới
	Lễ hội
trăng rằm
	Các bạn thân yêu
	Đồ chơi
trong lớp bé
	

	3
	Biết hát tự nhiên, hát đúng theo giai điệu, lời ca bài hát quen
thuộc.
	Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát
	
HĐH Dạy kĩ năng ca hát :" Cháu đi mẫu giáo"
	
Lớp
	
Lớp học
	
HĐH
	
	
	
	

	4
	Có khả năng vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc (vỗ tay
theo phách, nhịp, vận động minh họa)
	Vaận động theo nhịp
	Dạy KNVĐ theo nhịp :" Đêm trung thu"
	

Lớp
	
Lớp học
	
	

HĐH
	
	
	

	5
	Thể hiện cảm xúc, hát, vận động phù hợp với nhịp điệu của bài hát, bản nhạc
	Hát, vận động phù hợp với nhịp điệu của bài hát, bản nhạc
	Rèn kĩ năng âm nhạc
	
Lớp
	
Lớp học
	
	
	
	
HĐH
	

	6
	Phát triển cho trẻ tai nghe, phản ứng linh hoạt với các thuộc tính âm nhạc (độ cao, tiết tấu, nhịp độ, sắc thái,..)
	Trò chơi âm nhạc
	TCÂN: Tai ai tinh, ai nhanh nhất, Đoán tên bạn hát
	

Lớp
	
Lớp học
	
	

KH
	

KH
	

KH
	

	7
	Biết sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm theo sự gợi ý
	Sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra các sản phẩm
	Dán trang trí tranh ảnh, gắn dính làm đồ chơi tranh ảnh về trường lớp mầm non , tết trung thu -Trang trí cầu trượt, đu quay, đèn lồng…
	

Lớp
	

Lớp học
	
	

HĐG
	

HĐG
	
	

	8
	
	
	
Hoạt động EDP: "Làm đèn lồng"
	
Lớp
	
Lớp học
	
	
HĐH
	
	
	




	

TTC Đ
	


Mục tiêu
	


Nội dung
	


Hoạt động chủ đề
	

Phạm vi thực hiện
	
Địa điểm tổ
chức
	CHỦ ĐỀ:
"TRƯỜNG MẦM NON+ TẾT TT"
	Ghi chú
về các điều
chỉnh so với năm học
trước

	
	
	
	
	
	
	Nhánh 1
	Nhánh 2
	Nhánh 3
	Nhánh 4
	

	
	
	
	
	
	
	Chào
năm học mới
	Lễ hội
trăng rằm
	Các bạn thân yêu
	Đồ chơi
trong lớp bé
	

	9
	Biết dùng bút dạ, bút sáp, tăm bông để tô màu hài hòa trong hình
	Sử dụng kỹ năng vẽ, tô màu để tạo ra sản phẩm đơn giản
	
HĐH: Tô màu đồ chơi; Tô màu đồ chơi trung thu
	
Lớp
	
Lớp học
	
HĐH
	
HĐG
	
	
HĐG
	

	10
	
Biết nắm, véo, chia nhỏ đất, lăn
tròn ấn bẹt để tạo thành cái vòng
	Sử dụng 1 số kĩ năng nặn để tạo ra sản phẩm đơn giản
	
HĐH "Nặn bánh tròn"
	
Lớp
	
Lớp học
	
	
	
HĐH
	
	

	11
	Biết xếp chồng, xếp cạnh, xếp cách, xếp bằng các hình, hột
hạt... tạo thành các sản phẩm có cấu trúc đơn giản
	Sử dụng kĩ năng xếp hình để tạo ra sản phẩm đơn giản
	Dạy trẻ xếp tường bao, xây dựng trường lớp mầm non
- Xây dựng khuân viên trường mầm non
	

Lớp
	
Lớp học
	

HĐG
	

HĐG
	

HĐG
	

HĐG
	

	12
	Nhận biết và gọi tên các màu sắc cơ bản (màu nước)
	Màu sắc cơ bản của màu nước
	Tô màu đồ dùng đồ chơi bằng màu nước	- Tô màu nắp ghép, búp bê, gấu bông…
	
Lớp
	
Lớp học
	
	
	
	
HĐG
	

	C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình)
	
	.
	
	
	
	
	.

	13
	Có khả năng tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích
	Làm đồ chơi
	Tô dán, làm đồ chơi
	
Lớp
	Lớp học
	
	
	
	
KH
	

	CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG PHÂN BỔ VÀO CHỦ ĐỀ
	Tổng số
	28
	27
	30
	32
	

	
	Trong đó: - Lĩnh vực thể chất
	10
	10
	12
	13
	





	

TTC Đ
	


Mục tiêu
	


Nội dung
	


Hoạt động chủ đề
	

Phạm vi thực hiện
	
Địa điểm tổ
chức
	CHỦ ĐỀ:
"TRƯỜNG MẦM NON+ TẾT TT"
	Ghi chú
về các điều
chỉnh so với năm học
trước

	
	
	
	
	
	
	Nhánh 1
	Nhánh 2
	Nhánh 3
	Nhánh 4
	

	
	
	
	
	
	
	Chào
năm học mới
	Lễ hội
trăng rằm
	Các bạn thân yêu
	Đồ chơi
trong lớp bé
	

	







CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG PHÂN BỔ VÀO CHỦ ĐỀ
	
Chia theo lĩnh vực
	- Lĩnh vực nhận thức
	5
	3
	5
	4
	

	
	
	- Lĩnh vực ngôn ngữ
	6
	4
	3
	5
	

	
	
	- Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội
	2
	3
	4
	4
	

	
	
	- Lĩnh vực thẩm mỹ
	5
	7
	6
	6
	

	
	






Chia theo hoạt động trong  chế độ sinh hoạt
	Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề
	29
	27
	32
	34
	

	
	
	Trong đó: - Đón trả trẻ
	6
	2
	2
	2
	

	
	
	- Thể dục sáng
	2
	2
	2
	2
	

	
	
	_Hoạt động góc
	4
	3
	7
	9
	

	
	
	- Hoạt động ngoài trời
	2
	2
	4
	2
	

	
	
	- Vệ sinh - ăn ngủ
	2
	3
	3
	4
	

	
	
	- Hoạt động chiều
	3
	3
	5
	4
	

	
	
	- Thăm quan dã ngoại
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	_Lễ hội
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	_ Kết hợp
	5
	7
	4
	6
	

	
	
	- Hoạt động học
	5
	5
	5
	5
	

	
	
	    



Chia cụ thể hoạt động học
	+ Giờ thể chất
	1
	1
	1
	1
	

	
	
	
	+ Giờ nhận thức
	1
	1
	1
	1
	

	
	
	
	+ Giờ ngôn ngữ
	1
	1
	1
	1
	

	
	
	
	+Giờ TC-KNXH
	0
	0
	0
	1
	

	
	
	
	+Giờ thẩm mỹ
	2
	2
	2
	1
	


II.DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH
	Nhánh
	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần 
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh 

	1
	Lớp học vui vẻ
	1
	Tõ 9/9 ®Õn ngµy 13/9/ 2024
	Lê Thị Thanh Thủy
	

	2
	Lễ hội trăng rằm.
	1
	Từ 16/9 ®Õn ngµy 20/9/2024
	Nguyễn Thị Kim Oanh
	

	3
	Các bạn thân yêu  
	1
	Từ 23/9 ®Õn ngµy27/9/2024
	Lê Thị Thanh Thủy
	

	4
	Bé giữ gìn đồ chơi
	1
	Từ 30/9 ®Õn ngµy 4/10/2024
	Nguyễn Thị Kim Oanh
	



III. CHUẨN BỊ:
	
	Nhánh 1:  
Lớp học vui vẻ
	Nhánh 2:
Lễ hội trăng rằm.
	Nhánh 3: 
Các bạn thân yêu  
	           Nhánh 4: 
Bé giữ gìn đồ chơi

	1. Giáo viên

	-Công tác tuyên truyền
- Tuyên truyền  kế hoạch chủ đề 
- Tạo mã QR bài thơ “Bạn mới”,; bài hát “ Cháu đi mẫu giáo”
Tuyªn truyÒn vÒ mét sè c¸ch phßng chèng bÖnh sốt xuất huyết
-X©y dùng m«i tr­êng trong líp :
+ Gãc nghÖ thuËt
- Bổ sung tranh mÉu, tranh rỗng vÒ chủ đề       “ Lớp học vui vẻ”: cầu trượt, đu quay, bập bênh...Mẫu các đồ chơi trong trường mầm non làm từ nguyên học liệu: cầu trượt, đu quay… quyển hướng dẫn các bé tạo hình: làm cầu trượt bằng bìa giấy, làm mặt bập bênh bằng que kem, vỏ hộp sữa chua, đu quay bằng que kem…
+Góc sách truyện: Tranh ¶nh, album vÒ chủ đề “lớp học vui vẻ”
+ Góc học tập: C¸c bµn cê, bảng chơi, quân chơi vÒ chủ đề “lớp học vui vẻ”
+ Góc xây dựng: Tranh ảnh , mô hình gợi ý 
“ trường mầm non”
-Tải bài hát : Cháu đi mẫu giáo
-Tải video bào thơ: Bạn mới
-Tải video câu chuyện:
 “ Đôi bạn tốt”

	-C«ng t¸c tuyªn truyÒn:
+ Néi dung tuyªn truyÒn
Môc tiªu gi¸o dôc chñ ®Ò
nh¸nh: “Lễ hội trăng rằm”;Häat ®éng ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ theo chÕ ®é sinh häat  cña trÎ t¹i líp, Bµi th¬: “Quµ trung thu”; Bµi h¸t: “R­íc ®Ìn «ng sao” .
 -X©y dùng m«i tr­êng trong líp :
+ Gãc nghÖ thuËt
- Bổ sung tranh mÉu, tranh rỗng vÒ ngày tết trung thu: múa lân, múa rồng, mặt nạ, trống, đèn ông sao, đèn lồng.Mẫu các đồ chơi trung thu làm từ nguyên học liệu: đèn lồng, mặt nạ… quyển hướng dẫn các bé tạo hình: làm đèn lồng bằng bìa giấy, làm mặt nạ bằng bìa catton..
+Góc sách truyện: Tranh ¶nh, album vÒ tết trung thu
+ Góc học tập: C¸c bµn cê, bảng chơi, quân chơi vÒ tết trung thu
+ Góc xây dựng: Tranh ảnh , mô hình gợi ý
 “ trường mầm non”
-Tải bài hát : Rước đèn ông sao…
-Tải video bào thơ: Quà trung thu
+ Néi dung tuyªn truyÒn
Môc tiªu gi¸o dôc chñ ®Ò
nh¸nh: “Lễ hội trăng rằm”  ;Häat ®éng ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ theo chÕ ®é sinh häat cña trÎ t¹i líp, Bµi th¬: “Quà trung thu”….



	-C«ng t¸c tuyªn truyÒn:
- Tuyên truyền  kế hoạch chủ đề “Các bạn của bé”
- Tạo mã QR bài  thơ “ Bạn mới”, truyện “ Đôi bạn tốt”; bài hát “ Vui đến trường”
- Tuyên truyền cách phối hợp giữ cô giáo và phụ huynh cùng rèn nề nếp vệ sinh cá nhân trẻ.
*Xây dựng môi trường trong lớp: Tranh ảnh về lớp học của bé, cô giáo và các bạn của bè ở lớp, tranh rỗng, các học liệu sẵn có: Vỏ hộp, giấy A4, vải vụn, xốp vụn, len....

* Tải nhạc bài hát,  “Vui đến trường, Cháu đi mẫu giáo”,  tải truyện “Đôi bạn tốt”


	-C«ng t¸c tuyªn truyÒn:
+ Néi dung tuyªn truyÒn
Môc tiªu gi¸o dôc chñ ®Ò
nh¸nh: Bé giữ gìn đồ chơi”  ;Bµi th¬: “BÐ ®Õn líp”; Bµi h¸t: Ch¸u ®i mÉu gi¸o”  C©u chuyÖn:
 “ MÌo hoa ®i häc”
-X©y dùng m«i tr­êng trong líp :
+ Gãc nghÖ thuËt
- Bổ sung tranh mÉu, tranh rỗng vÒ chñ ®Ò ®å ch¬i trong líp : bóp bª, n¾p ghÐp, lËt ®Ët ...Mẫu các đồ chơi trong líp häc làm từ nguyên học liệu: N¾p ghÐp b»ng b×a catton, lËt ®Ët b»ng qu¶ bãng … quyển hướng dẫn các bé tạo hình: N¾p ghÐp b»ng b×a catton, lËt ®Ët b»ng qu¶ bãng…
Tranh vÒ kü n¨ng b¶o vÖ, gi÷ g×n ®å ch¬i
+Góc sách truyện: Tranh ¶nh, album vÒ chủ đề ®å ch¬i trong líp 
+ Góc học tập: C¸c bµn cê, bảng chơi, quân chơi vÒ ®å ch¬i trong líp
+ Góc xây dựng: Tranh ảnh , mô hình gợi ý 
“ trường mầm non”
-Tải bài hát : Cháu đi mẫu giáo
-Tải video bào thơ: Bé đến lớp
-Tải video câu chuyện:
 “ Mèo hoa đi học”



	2. Nhà trường
	- Tæ chøc sinh häat chuyªn m«n khèi ®Ó cïng th¶o luËn thèng nhÊt thùc hiÖn chñ ®Ò : “ Tr­êng mÇm non”
- Tuyªn truyÒn vÒ c¸ch phßng chèng bệnh sốt xuất huyết  cho trÎ
- Nhà trường mua sắm nguyên học liệu; một số tµi liÖu vµ s¸ch chñ ®Ò, các ®iÒu kiÖn thùc hiÖn chñ ®Ò.

	3.Phụ huynh

	-  Trò chuyện với trẻ về  trường, lớp mầm non về cô giáo , các bạn của bé.
- Cùng trẻ sưu tầm tranh ảnh liên quan đến chủ đề, các nguyên học liệu: rơm rạ, vỏ hộp thuốc, len vụn, bìa lịch,…
- Gióp trÎ s­u tÇm tranh ¶nh c¸c lo¹i đồ dùng đồ chơi về chủ đề lớp học vui vẻ
- H­íng dÉn trÎ lµm c¸c lo¹i đồ dùng đồ chơi cầu trượt, xích đu…
	- Trò chuyện cùng trẻ về  tết trung thu
- Sưu tầm cùng trẻ tranh ảnh, đồ chơi liên quan đến chủ đề tết trung thu
- H­íng dÉn trÎ lµm c¸c lo¹i đồ dùng đồ chơi  đèn lồng, đèn ông sao, mặt nạ



	- Trò chuyện cùng trẻ về các bạn thân yêu trong lớp bé
- Sưu tầm cùng trẻ tranh ảnh, đồ chơi liên quan đến chủ đề cô giáo và các bạn


	 - Trò chuyện cùng trẻ về đồ dùng đồ chơi trong lớp
- Sưu tầm cùng trẻ tranh ảnh, đồ chơi liên quan đến chủ đề .


	4. Trẻ

	- Biết được tên trường, các hoạt động trong trường lớp mầm non
- Tham gia s­u tÇm  tranh ¶nh, đồ chơi, nguyên học liệu cïng c« vµ bè mÑ.
- Tập hát, múa các bài hát vÒ chủ đề bé vui đến lớp
-Cùng cô làm đồ chơi  cầu trượt, xích đu…


	- Biết tên ý nghĩa của ngày tết trung thu; biết tên gọi, đặc điểm nổi bật của một số đồ chơi trung thu
-  Tham gia sưu tầm tranh ảnh, đồ chơi về tết trung thu
- Cùng cô làm đồ chơi trung thu: đèn lồng, mặt nạ…


	- Biết được tên  lớp, tên cô giáo công việc của cô, tên các bạn trong lớp 
-  Tham gia sưu tầm tranh ảnh, đồ chơi về chủ đề cô và các bạn 

	- Biết tên gọi, đặc điểm nổi bật của một số đồ dùng đồ chơi trong lớp
- Cùng cô làm đồ chơi trong trường lớp: bóp bª, n¾p ghÐp, lËt ®Ët …







IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ

	TT
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trẻ
	- C«ng t¸c vÖ sinh: Th«ng thãang phßng nhãm, lau dän, s¾p xÕp ®å dïng gän gµng, ng¨n n¾p
* Trao đổi với phụ huynh: 
 + Trao đổi với phụ huynh về tình trạng sức khoẻ, đặc điểm tâm lí, tính cách, sở thích, thói quen của trẻ tại lớp.
+ Nhắc phụ huynh ghi rõ tình trạng sức khoẻ và ký vào sổ xác nhận tình trạng sức khoẻ của trẻ.
+ Nhắc phụ huynh mặc trang phục cho trẻ phù hợp với thời tiết, chú ý quần áo dự phòng cho trẻ.
- RÌn thãi quen trÎ:
- RÌn trÎ thãi quen ®i vÖ sinh ®óng chç, vøt r¸c ®óng n¬i quy ®Þnh 
- RÌn trÎ thãi quen röa tay sau khi ®i vÖ sinh, röa tay tr­íc khi ¨n c¬m. 
- Trß chuyÖn víi trÎ 
- Trß chuyÖn víi trÎ vÒ tr­êng, lớp mÇm non; H­íng dÉn trÎ thùc hiÖn mét sè néi quy cña líp, chµo hái khi ®Õn líp
- Nghe nh¹c vÒ chñ ®Ò trường mầm non, tết trung thu
- Hướng dẫn trẻ thực hiện một số quy định ở lớp( Để đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định.)
- Ch¬i trß ch¬i : TËp tÇm v«ng, Dung dăng dung dẻ…
-Cho trÎ nghe c¸c bµi th¬, ®ångdao vÒ chñ ®Ò ®éng vËt:
+ Bµi th¬: , “ C« vµ mÑ”, “B¹n míi”, “Quµ trung thu”,“ BÐ ®Õn líp”, “C« d¹y” , “ C« gi¸o cña con”, …
-Cho trÎ nghe nh¹c, nghe h¸t c¸c bµi h¸t vÒ chñ ®Ò tr­êng mÇm non:
+ Bµi h¸t : “ Ch¸u ®i mÉu gi¸o”, “ Vui ®Õn tr­êng”…
+ Bµi h¸t : “ R­íc ®Ìn «ng sao”, “ ChiÕc ®Ìn «ng sao”, …
+ Bµi h¸t : “ Em ®i mÉu gi¸o”, 
+ Bµi h¸t : “ tr­êng chóng ch¸u lµ tr­êngmÇm non”, “ BÐ kháe bÐ ngoan”…
-Cho trÎ xem tranh ¶nh, nghe kÓ chuyÖn:
+ Nghe chuyÖn ®äc: “ §«i b¹n tèt” , “ MÌo hoa ®i häc”
-Ch¬i theo ý thÝch: Cho trÎ ch¬i trß ch¬i theo ý thÝch cña trÎ, nh¾c nhë trÎ ®Ó ®å dïng ®å ch¬i ®óng chç sau khi ch¬i xong
	

	2
	Thể dục sáng
	-D¹y trÎ xÕp hµng tËp thÓ dôc
- Khởi động: Cho trẻ đi với các kiểu đi khác nhau: nhanh, chậm, kiễng gót…
- TËp c¸c ®éng t¸c ph¸t triÓn h« hÊp, tay, ch©n, bông, bËt kÕt hîp bµi h¸t “ Ch¸u ®i mÉu gi¸o”
                     + H« hÊp: Thổi bóng bay.
                     + §éng t¸c tay: 2 tay dang ngang giơ lên cao hạ xuống.
                     + §éng t¸c bông: Quay người sang 2 bên.
                     + §éng t¸c ch©n: Nhấc cao từng chân.
                     + §éng t¸c bËt : BËt t¹i chç.
- Håi tÜnh: TrÎ ®i l¹i nhÑ nhµng 2 -3 vßng  s©n tập
*TCVĐ: Dung dăng dung dẻ, bóng tròn to, ai nhanh nhất….

	

* Dành cho trẻ thừa cân

	3
	Hoạt động học
	Nhánh 1
	Ngày 9/9/2024
PT thÓ chÊt:
- V§CB: Bật tại chỗ
	Ngày 10/9/2024
PT nhận thức:
-NB hình vuông, hình chữ nhật
	Ngày 11/9/2024
PT thẩm mỹ:
Tô màu đồ chơi 
	Ngày 12/9/2024
PT ngôn ngữ
- Thơ: Bạn mới

	Ngày 13/9/2024
PT thẩm mỹ:
- Dạy kỹ năng ca hát “ Cháu đi mẫu giáo”   
	

	
	
	Nhánh 2
	Ngày 16/9/2024
    PT nhận thức:
- Tìm hiểu đồ chơi trung thu
	Ngày 17/9/2024
PT thÈm mỹ:
-Làm đèn lồng 


 
	Ngày 18/9/2024
PT thÓ chÊt:
- V§CB: Đi trong đường hẹp


	Ngày 19/9/2024
PT ngôn ngữ
- D¹y th¬: Quà trung thu

	Ngày 20/9/2024
PT thẩm mỹ:
- Dạy kỹ VĐ theo nhịp: “ Đêm trung thu”   
	

	
	
	Nhánh 3
	Ngày 23/9/2024
PT thÓ chÊt:
- Tung bóng lên cao

	Ngày 24/9/2024
      PT thẩm mỹ:
Nặn bánh tròn



	Ngày 25/9/2024
PT nhận thức:
Đếm số 1,2.

	Ngày 26/9/2024
PT ngôn ngữ
-Truyện: “ Đôi bạn tốt”





	Ngày 27/9/2024
PT thÈm mỹ:
- VĐMH: “ Vui đến trường”.   





	

	
	
	Nhánh 4
	Ngày 30/9/2024
     PT thÓ chÊt:
- Bò chui qua cổng.
	Ngày 1/10/2024
 PT nhËn thøc:
-Tìm hiểu  đồ chơi trong lớp

	Ngày 2/10/2024
PT ngôn ngữ
-Truyện: “ Mèo hoa đi học”
	Ngày 3/10/2024
PT thÈm mỹ:
Rèn KNÂN
	Ngày 4/10/2024
PT TCKNXH:
 Bé xếp đồ chơi
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	Hoạt động ngoài trời
	Nhánh 1
	Ngày 9/9/2024
- Quan s¸t:bập bênh
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ.
- Chơi tự do: 
KV4: Sa hình giao thông, sân bóng.
+ Trẻ đi theo tín hiệu giao thông.
+ Trẻ đi theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông
+ Trẻ chơi đá bóng
+ Chơi đu quay
+ Chơi cầu trượt
+ Chơi thú nhún

	Ngày 10/9/2024
- Quan s¸t:đu quay
 - TCVĐ: Gieo hạt.
- Chơi tự do: 
KV4: Sa hình giao thông, sân bóng.
+ Trẻ đi theo tín hiệu giao thông.
+ Trẻ đi theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông
+ Trẻ chơi đá bóng
+ Chơi đu quay
+ Chơi cầu trượt

	Ngày 11/9/2024
- Quan s¸t:Xích đu
- TCVĐ: ai bật giỏi.
- Chơi tự do: 
KV4: Sa hình giao thông, sân bóng.
+ Trẻ đi theo tín hiệu giao thông.
+ Trẻ đi theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông
+ Trẻ chơi đá bóng
+ Chơi đu quay
+ Chơi cầu trượt
+ Chơi thú nhún

	Ngày 12/9/2024
- Quan s¸t:Cầu trượt
 - TCVĐ: bóng tròn to
- Chơi tự do: 
KV4: Sa hình giao thông, sân bóng.
+ Trẻ đi theo tín hiệu giao thông.
+ Trẻ đi theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông
+ Trẻ chơi đá bóng
+ Chơi đu quay
+ Chơi cầu trượt

	Ngày 13/9/2024
- Quan s¸t: Ghế đá
- TCVĐ:Ai nhanh nhất..
- Chơi tự do: 
KV4: Sa hình giao thông, sân bóng.
+ Trẻ đi theo tín hiệu giao thông.
+ Trẻ đi theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông
+ Trẻ chơi đá bóng
+ Chơi đu quay
+ Chơi cầu trượt
+ Chơi thú nhún
	

	
	
	Nhánh 2
	Ngày 16/9/2024
- Quan s¸t: Cái trống
- TCVĐ: Đánh trống.
- Ch¬i tù do: 
+ Ch¬i cát nước, 
+ Đong đo nước, 
+ Quan sát vật chìm nổi, 
+Chơi múa hát, nhạc công...
+ Steam: Xếp khối gỗ, xếp hình cành cây

	Ngày 17/9/2024
- Quan s¸t: XÝch ®u
 - TCVĐ: Bóng tròn to
-Chơi tự do
+ Tan và không tan
+ Quan sát vật chìm nổi
+ Steam: Xếp khối gỗ, xếp hình cành cây
+Biểu diễn thời trang
+ Steam: Làm con vật từ lá cây, xếp ngôi nhà từ hình học
	Ngày 18/9/2024
- Quan s¸t: Cây khế.
 - TCVĐ: Trång nô trång hoa.
- Ch¬i tù do: 
+ Ch¬i cát nước, 
+ Đong đo nước, 
+ Quan sát vật chìm nổi, 
+Chơi múa hát, nhạc công...
+ Steam: Xếp khối gỗ, xếp hình cành cây
..
	Ngày 19/9/2024
- Quan s¸t: §u quay.
 - TCVĐ:  Nh¶y lß cß.
-Chơi tự do
+ Tan và không tan
+ Quan sát vật chìm nổi
+ Steam: Xếp khối gỗ, xếp hình cành cây
+Biểu diễn thời trang
+ Steam: Làm con vật từ lá cây, xếp ngôi nhà từ hình học
	Ngày 20/9/2024
- Quan s¸t: Nhà xe.
- TCVĐ:  Bé đi đúng đường
- Ch¬i tù do: 
+ Ch¬i cát nước, 
+ Đong đo nước, 
+ Quan sát vật chìm nổi, 
+Chơi múa hát, nhạc công...
+ Steam: Xếp khối gỗ, xếp hình cành cây
..
	

	
	
	Nhánh 3
	Ngày 23/9/2024
- Quan s¸t: C©y Ph­îng
- TCVĐ:Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do: Khu vui chơi số 4 Chơi khu chợ quê: làm bánh kẹo, nem chua…; đi thăng bằng trên cầu khỉ, khám phá âm thanh)
	Ngày 24/9/2024
- Quan s¸t : CÇu tr­ît
- TCVĐ: Ai tung khéo
- Chơi tự do: Khu vui chơi số 4 Chơi khu chợ quê: Bán hàng, làm một số lọai bánh, làm bánh đa… , chơi đồ chơi ngòai trời
	Ngày 25/9/2024
- Quan s¸t: Nhµ bãng.
- TCVĐ: trốn cô.
- Chơi tự do: Khu vui chơi số 4 Chơi khu chợ quê: làm bánh kẹo, nem chua…; đi thăng bằng trên cầu khỉ, khám phá âm thanh)
	Ngày 26/9/2024
- Quan s¸t: Cái xích đu.
- TCVĐ:  Xí ba khoai.
- Chơi tự do: Khu vui chơi số 4 Chơi khu chợ quê: Bán hàng, làm một số lọai bánh, làm bánh đa… , chơi đồ chơi ngòai trời
	Ngày 27/9/2024
- Quan s¸t: BËp bªnh
- TCVĐ: Lộn cầu vồng.
- Chơi tự do: Khu vui chơi số 4 Chơi khu chợ quê: làm bánh kẹo, nem chua…; đi thăng bằng trên cầu khỉ, khám phá âm thanh)
	

	
	
	Nhánh 4
	Ngày 30/9/2024
-Quan s¸t: Cổng trường.
- TCVĐ: Gieo h¹t. - Ch¬i tù do: KVC Sè 1: Chơi phòng thể chất: 
+ Đi cầu thăng bằng
+ Bật qua vật cản, + Bò chui qua cổng.
+Ném bóng, câu cá…
+ Chăm sóc cây, nhổ cỏ, nhặt lá úa
	Ngày 1/10/2024
- Quan s¸t: Cây xòai
- TCVĐ: XÝ ba khoai.
KVC Sè 1: Chơi phòng thể chất: 
+đi kiễng gót
+ Nhảy bao bố
+ Ném bóng vào rọ.
+ đi cà kheo, bơm xe….
+ Chăm sóc cây, nhổ cỏ, nhặt lá úa
	Ngày 2/10/2024- Quan s¸t Nhà  xe
- TCVĐ:  Xí ba khoai.
- Ch¬i tù do: KVC Sè 1: Chơi phòng thể chất: 
+ Đi cầu thăng bằng
+ Bật qua vật cản, + Bò chui qua cổng.
+Ném bóng, câu cá…
+ Chăm sóc cây, nhổ cỏ, nhặt lá úa
	Ngày 3/10/2024
- Quan s¸t: Cây hoa mẫu đơn
+Thực hành thu nhặt rác ngòai sân trường
KVC Sè 1: Chơi phòng thể chất: 
+đi kiễng gót
+ Nhảy bao bố
+ Ném bóng vào rọ.
+ đi cà kheo, bơm xe….
+ Chăm sóc cây, nhổ cỏ, nhặt lá úa...
	Ngày 4/10/2024
- Quan s¸t: cầu thang.
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
- Ch¬i tù do: KVC Sè 1: Chơi phòng thể chất: 
+ Đi cầu thăng bằng
+ Bật qua vật cản, + Bò chui qua cổng.
+Ném bóng, câu cá…
+ Chăm sóc cây, nhổ cỏ, nhặt lá úa
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	Vệ sinh, ăn, ngủ
	* Vệ sinh:
- Cô dạy trẻ làm quen với thao tác rửa  tay ,rửa mặt.Cô chú ý dạy trẻ cầm khăn,vặn ,xả nuớc , lấy xà phòng vừa đủ.Cô chú ý bao quát, hướng dẫn trẻ.
- Dạy trẻ không đi chân đất vào nhà vệ sịnh, đi vệ sinh đúng nơi quy định, không chen lấn,xô đẩy khi xếp hàng rửa tay, rửa mặt.
* Ăn trưa: Cô chuẩn bị bàn ăn cho trẻ
- Dạy trẻ cách lấy ghế vào bàn , cách cầm bát, cầm thìa
-Rèn trẻ có thói quen tốt trong ăn uống ( Không lấy tay bốc thức ăn,không ăn cơm vãi, không dụi tay lên mắt..)
- Cô bê cơm về bàn cho trẻ.Trò chuyện với trẻ về tên món ăn .
- Dạy trẻ mời cô mời bạn trước khi ăn
- Thực hành cầm thìa xúc cơm bằng tay phải, nhặt cơm vãi, cầm ca cốc.
*Cô chú ý quan tâm đến trẻ suy dinh dưỡng : Động viên trẻ ăn hết xuất, không kén chọn thức ăn
-Cô chú ý quan tâm đến trẻ  thừa cân: cô động viên khuyến khích cho trẻ ăn nhiều rau,ăn 1 bát canh trước khi ăn cơm
-Nhắc nhở trẻ ăn xong để bát đúng nơi quy định, lau miệng, súc miệng bằng nước muối sau khi ăn.
-Sau khi ăn cất ghế đúng nơi quy định
*Giờ ngủ
- Trước giờ ngủ:Cô chuẩn bị giát giường, chải chiếu, ngắc trẻ đi vệ sịnh trước khi đi ngủ,cho trẻ lấy gối hướng dẫn trẻ về chỗ ngủ , cô bật nhạc nhẹ nhàng cho trẻ dễ ngủ
- Trong giờ ngủ:
+ Cô cho trẻ ngủ đúng tư thế ,ngay ngắn, đúng khỏang cách, tách riêng bạn trai,bạn gái.
+ Cô chú ý , quân tâm đến những bạn khó ngủ và những bạn có nhu cầu đi vệ sinh
+ Cô nhắc nhở trẻ không nô đùa , không nói chuyện trong giờ ngủ
-Sau giờ ngủ:
+ Cô nhắc nhở trẻ đi vệ sinh sau khi ngủ dậy.
+ Cô bật nhạc nhẹ nhàng, cho trẻ vận động nhẹ nhàng thả lỏng cơ thể: vươn vai, lắc mông..
+Chơi trò chơi nhẹ nhàng sau khi ngủ dậy: đôi chim xinh, chim bay cò bay, con thỏ…
+ Cô thu dọn chỗ ngủ của trẻ, khuyến khích trẻ thu dọn cùng cô
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	Hoạt động chiều
	Nhánh 1
	Ngày 9/9/2024
 - Trò chuyện về tên lớp, tên cô giáo, tên các bạn



	Ngày 10/9/2024
- Nhận biết kí hiệu đồ dùng cá nhân
- Xếp chồng các hình khối khác nhau


	Ngày 11/9/2024
Xem tranh ảnh trò chuyện về một số kí hiệu quen thuộc: nhà vệ sinh


	Ngày 12/9/2024
Ôn NB Hình vuông hình chữ nhật 
TC: Ai chọn đúng
	Ngày 13/9/2024
Ôn lại thơ : “Bạn mới”
+ Nhóm 1: chơi trò chơi nắp ghép
+ Nhóm 2: Xem tranh ảnh minh họa góc sách truyện
- Nªu g­¬ng vµ ph¸t bÐ ngoan.

	

	
	
	Nhánh 2
	Ngày 16/9/2024
- C©n ®o trÎ

	Ngày 17/9/2024
Trò chuyện, tìm hiểu về, lễ hội ĐC trung thu . Tham gia lễ hội trăng rằm.
	Ngày 18/9/2024
Quan sát tranh ảnh, trò chuyện với trẻ về 1 số việc làm có thể gây nguy hiểm cho bản thân cười đùa khi ăn uống, leo trèo bàn ghế,                       - TC: Phân biệt hành vi đúng - sai
	Ngày 19/9/2024
-Trò chuyện về các bạn của bé ở lớp, các họat động trong ngày ở lớp
 -  Tìm hiểu  đồ chơi trong lớp. 
- TC: Phân loại đồ dùng đồ chơi trong lớp
- TC: xếp logic hoạt động 1 ngày của trẻ
	Ngày 20/9/2024
- Hát bài : “ Vui đến trường”
- Nªu g­¬ng vµ ph¸t bÐ ngoan.

	

	
	
	Nhánh 3
	Ngày23/9/2024- 
Quan sát tranh ảnh, trò chuyện với trẻ về 1 số việc làm có thể gây nguy hiểm cho bản thân cười đùa khi ăn uống, leo trèo bàn ghế,                       - TC: Phân biệt hành vi đúng - sai
	Ngày 24/9/2024
- Ôn bò chui qua cổng
- Lµm ®å dïng ®å ch¬i gãc b¸n hµng

	Ngày 25/9/2024- Trò chuyện vÒ mét sè quy t¾c an toµn.

	Ngày 26/9/2024- Xem tranh, trò chuyện về một số ký hiệu quen thuộc ở lớp.
+ Nhóm 1: Chơi tự do ở góc vận động
+ Nhóm 2 chơi tự do ở góc Nghệ thuật
	Ngày 27/9/2024- BiÓu diÔn v¨n nghÖ.
- Nªu g­¬ng vµ ph¸t bÐ ngoan.
+  Nhóm 1: Sắp xếp lại bàn ghế
+Nhóm 2: Làm vệ sinh nhóm lớp cùng cô
	

	
	
	Nhánh 4
	Ngày 30/9/2024
Trò chuyện về một số nơi vui chơi an toàn - không an toàn  

	Ngày 1/10/2024
Tìm hiểu,  khám phá biển cảnh báo nguy hiểm
	Ngày 2/10/2024
Trò chuyện, tìm hiểu về, lễ hội ĐC trung thu . Tham gia lễ hội trăng rằm.
	Ngày 3/10/2024
+Nhóm1: Hướng dẫn trẻ kỹ năng lật giở sách
+ Nhóm 2:Chơi ghép hình đồ chơi trong lớp

	Ngày 4/10/2024
Dạy trẻ cất lấy đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định, không tranh giành đồ chơi-Nêu gương cuối tuần

	






















V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:

	TT
	Tên góc chơi
	Mục đích – Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị 
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	Lớp học
	Tết TT 


	Các bạn
	ĐD ĐC

	1
	Góc phân vai
	Nấu ăn
(Bé tập làm cô cấp dưỡng)
	- Trẻ làm quen góc chơi, biết nhận vai chơi, có thể thực hiện  1 số  thao tác đơn giản để chế biến một số món ăn đơn giản.
- Biết bày các món ăn ra bàn ăn.
- Biết thu dọn đồ chơi đúng nơi quy định
	- Trẻ về góc chơi cô gợi ý nội dung chơi, cô hướng dẫn trẻ nhận vai, phân vai, cô chơi cùng trẻ.
- Trẻ nhận vai thực hiện các công việc đã được phân công: Đi chợ, chuẩn bị bếp, nồi, nấu ăn, bày bàn 
- Trẻ thu dọn đồ dùng đồ chơi.
	
- Đồ chơi nấu ăn: Bát, đĩa, thìa, nồi, bếp...
- Một số thực phẩm để nấu.
- Tranh ảnh các món ăn.
	x
	x
	x
	x

	
	
	Bán hàng
(Cửa hàng tự chọn)
	- TrÎ lµm quen gãc ch¬i, biÕt thÓ hiÖn mét sè thao t¸c cña vai ch¬i : Bµy hµng, lÊy ®óng hµng ®­a cho kh¸ch b»ng 2 tay…


	- TrÎ vÒ gãc, c« gîi ý h­íng dÉn trÎ.
- TrÎ s¾p xÕp hµng,bµy hµng cho gän gµng .
- Chµo kh¸ch, nãi gi¸ tiÒn, ®­a hµng, nhËn tiÒn. 
- Thu dän ®å ch¬i khi ch¬i xong.
	- B¶ng gi¸, tiÒn
- §å ch¬i: quÇn ¸o, mò, ba l«, ®å ch¬i lµm b»ng c¸c häc liÖu.. vµ 1 sè thùc phÈm.
	x
	 
	x
	


x


	
	
	
	
	
	- Đồ chơi trung thu:đầu sư tử, đèn lông, đèn ông sao, mặt lạ, bánh kẹo, hoa, quả...
	
	x
	
	

 

	2
	Góc xây dựng
	Xây dựng trường mầm non





	- TrÎ lµm quen gãc ch¬i, biÕt ch¬i cïng nhau, ch¬i hßa thuËn víi b¹n.
- TrÎ biÕt xÕp chång c¸c khèi t¹o thµnh s©n khÊu
- TrÎ biÕt l¾p ghÐp nhµ, xÕp t­êng bao, x©y tr­êng mÇm non ntheo gîi ý cña c«
	- TrÎ vÒ gãc, c« ch¬i cïng trÎ gîi ý tho¶ thuËn  vai ch¬i.
- TrÎ cïng nhau, xÕp chång x©y dùng s©n khÊu, l¾p ghÐp nhµ, xÕp cæng tr­êng, xÕp t­êng bao…..
- Thu dän ®å ch¬i khi ch¬i xong.
	-  §å ch¬i l¾p ghÐp, g¹ch, c©y xanh,  1 sè ®å dïng, ®å ch¬i, h×nh ng­êi phï trî 
- C¸c  khèi vu«ng, ch÷ nhËt
- MÉu, tranh gîi ý.
	x
	x
	x
	




x

	3
	Góc
học tập
	Làm quen với toán
	- BiÕt c¸ch ch¬i c¸c b¶ng ch¬i, trß ch¬i theo mÉu, theo h­íng dÉn cña c«.
- BiÕt thu dän ®å ch¬i ®óng n¬i quy ®Þnh

	- TrÎ chän b¶ng ch¬i, qu©n ch¬i, ch¬i theo mÉu
- XÕp l«zich
- XÕp theo chuçi
- GhÐp tranh
- So h×nh
- So mµu
	- C¸c b¶ng ch¬i, trß ch¬i bµn cê, mÉu gîi ý
- Qu©n ch¬i: xÝch ®u, cÇu tr­ît, bËp bªnh, bãng....
	x
	 
	x
	


x


	
	
	
	
	
	- Quân chơi: Đèn lồng, đèn ông sao, bánh trung thu
	
	x
	
	


	
	
	Khám phá chủ đề
	TrÎ biÕt chän tranh ¶nh theo ®óng chñ ®Ò g¾n lªn b¶ng ch¬i 
	- Líp  häc cña bÐ
- Đồ chơi trong lớp bé
	- Tranh ảnh đồ dùng đồ chơi, các hoạt động trong trường mầm non
	x
	
	x
	

   x

	
	
	
	
	- BÐ vui tÕt trung thu

	- Tranh ảnh tết trung thu ®å ch¬i trung thu, b¸nh trung thu
	
	x
	
	


	4
	 Góc văn học
	Câu chuyện của bé
	- TrÎ thÝch xem s¸ch truyÖn, biÕt cÇm s¸ch lËt, gië trang s¸ch.
- TrÎ biÕt kÓ tªn ®å dïng ®å ch¬i, hµnh ®éng trong tranh 
- TrÎ biÕt gi÷ g×n s¸ch.
	- TrÎ lùa chon ®å ch¬i theo ý thÝch cña m×nh:
+ Xem s¸ch truyÖn album.
+ TËp kÓ chuyÖn theo tranh.
+ TËp kÓ chuyÖn víi rèi
 - Ch¬i xong thu dän ®å dïng, ®å ch¬i.
	-  TruyÖn tranh, album vÒ tr­êng líp  mÇm non, ®å dïng ®å ch¬i
c¸c lo¹i rèi...
	x
	x
	x
	x

	5
	Góc nghệ thuật
	



Bé khéo tay
	- TrÎ lµm quen gãc ch¬i, biÕt sö dông c¸c häc liÖu ®Ó t¹o ra s¶n phÈm ®¬n gi¶n.

- BiÕt cÇm bót, s¸p mµu t« vÏ
	- TrÎ vµo gãc ch¬i, tù chän TC
- d¸n trang trÝ tranh b»ng c¸c nguyªn häc liÖu
- DÝnh d¸n lµm ®å ch¬i b»ng c¸c häc liÖu
- TrÎ chän tranh, chän mµu t« mµu, vÏ tranh
	- Tranh mÉu, vËt mÉu đồ chơi
- Hå d¸n, b¨ng dÝnh, s¸p mµu, c¸c nguyªn häc liÖu 
- Tranh rçng tr­êng líp mÇm non, ®å dïng ®å ch¬i
	x
	 
	x
	



  x

	
	
	
	
	
	-Tranh mẫu, vật mẫu đồ chơi trung thu-
- Màu sáp, đất nặn, các học liệu
	
	x
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